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A. LÝ THUYẾT
I. Hidrocacbon

· Nắm được CTPT,CTCT và tên gọi của một số HCHC tiêu biểu trong  mỗi dãy đồng đẳng.
· Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của ankan, anken, ankađien, ankin, ankylbenzen.
· Tính chất hóa học của ankan, anken, ankađien, ankin, benzen, ankylbenzen, stiren. Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất.
· Phương pháp nhận biết và điều chế các loại hiđrocacbon.
II. Hợp chất hữu cơ có nhóm chức
· Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của ancol, anđehit, axit cacboxylic.

· Tính chất hóa học của ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic. Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất.

· Phương pháp nhận biết và điều chế dẫn xuất ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic.
B. BÀI TẬP: Làm tất cả các bài tập SGK của học kì II
C. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO  
 I. Tự Luận

Câu 1. Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:
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Câu 2. a. Từ metan và các chất vô cơ cần thiết, các phương tiện cần thiết có đủ hãy viết phương trình phản ứng điều chế các chất sau: PE; PVC; cao su buna. 

b. Từ canxi cacbua và các chất vô cơ cần thiết, các phương tiện cần thiết có đủ hãy viết phương trình phản ứng điều chế các chất sau: ancol etylic, etilenglicol, PP, axit axetic, anđehit axetic.
Câu 3. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất riêng biệt sau, viết các phương trình hóa học:   


a. Các chất khí: etan, etilen, axetilen, SO2. 



             

b. Các chất lỏng: benzen, stiren, ancol etylic, glixerol. 

c. Các chất lỏng: hex-1-in, hexan, propan-1-ol, glixerol.

 


d. Các chất lỏng: metanol, phenol, glixerol, axit axetic.
            e. Các chất lỏng: phenol, etanol, etilenglicol, anđehit axetic.  
Câu 4. Nêu và giải thích hiện tượng trong các thí nghiệm sau:

            a. Dẫn khí propen vào dung dịch Br2.
            b. Dẫn khí propin vào dung dịch AgNO3/NH3 dư.

            c. Dẫn khí etilen vào dung dịch KMnO4.

            d. Dẫn butađien vào dung dịch Br2.
            e. Cho mẩu kim loại Na vào etanol.
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ankin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sau phản ứng thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O.

a. Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon trong X. 

b. Tính % khối lượng mỗi hiđrocacbon trong hỗn hợp X. 

Câu 6. Dẫn 2,24 lít (đktc) một hiđrocacbon mạch hở X vào dung dịch Br2 dư, thấy có 32 gam Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn cũng lượng X trên, thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của X và gọi tên X.
Câu 7. Dẫn 3,36 lít (đktc) một hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở vào dung dịch brom dư sau khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16 gam Br2 đã phản ứng, khối lượng bình Brom tăng 4,2 gam và có 1,12 lít khí thoát ra (đktc). Đốt cháy hoàn toàn lượng khí thoát ra thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên của 2 hiđrocacbon trong X.
Câu 8. Một hỗn hợp X gồm: glixerol và một ancol Y đơn chức, mạch hở. cho 13,8 gam X tác dụng với Na dư thì thu được 0,2 mol H2. Mặt khác, để hòa tan hoàn toàn 9,8 gam Cu(OH)2 thì cần dùng 27,6 gam X. Xác định công thức cấu tạo và tên gọi của Y.
Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 8,96 lít (đktc) CO2 và 12,6 gam H2O. Mặt khác nếu cho m gam X tác dụng hết với Na thu được V lít khí (đktc).


a. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên hai ancol trong X.

            b. Xác định thành phần % theo khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp X.


c. Tính V. 
Câu 10. Hỗn hợp A gồm hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 27,2 gam hỗn hợp A tác dụng với Na (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (đktc)

            a. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên hai ancol trong hỗn hợp A.

            b. Xác định khối lượng từng ancol trong hỗn hợp A. 
Câu 11. Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, mạch hở Y và Z, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Trộn m gam X với H2SO4 đặc, đun nóng ở 1400C, thu được 2,7 gam H2O và 8,3 gam ete. 

          a. Xác định giá trị của m.

          b. Xác định công thức Y và Z.

          c. Nếu đun X với H2SO4 đặc tới 1700C, thì thu được bao nhiêu sản phẩm hữu cơ. Viết các phương trình phản ứng.
Câu 12. Chia hỗn hợp X gồm hai anđehit đồng đẳng liên tiếp thành 2 phần bằng nhau. 
· Phần 1 cho tác dụng với H2 dư (t0, Ni) thu được hỗn hợp Y gồm 2 ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 6,6 gam CO2 và 4,5 gam H2O. 
· Phần 2 cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư đun nóng, thu được m gam kết tủa. 


a. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của hai anđehit.


b. Tính m.
Câu 13. Cho 4,4 gam một anđehit no, đơn chức, mạch hở X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được 21,6 gam Ag. xác định CTCT và gọi tên X.
Câu 14. Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên hai anđehit trong X.
Câu 15. Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3, được 12,96 gam Ag. Tính hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH.
II. Trắc Nghiệm(chọn đáp án đúng) 

Câu 1. Dẫn 17,4 gam hỗn hợp X gồm propin và but-2-in qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có 44,1 gam kết tủa vàng. Số mol mỗi khí lần lượt là

A. 0.3; 0.1
B. 0.1; 0.3
C. 0.2; 0.1
D. 0.5; 0.05

Câu 2. 6,12 gam hỗn hợp A gồm axetilen, propan, stiren làm mất màu dung dịch chứa 16,8 gam Br2 ở nhiệt độ thường. Mặt khác, 3,06 gam hỗn hợp A trên tạo được 3,6 gam kết tủa vàng với dd AgNO3/NH3. Thành phần % về khối lượng hỗn hợp A lần lượt là:
A. 61,11%, 16,67%, 22,22%

B. 15%, 25%, 60%


C. 12,75%; 10,78%; 76,47%

D. 22,22%, 16,67% và 61,11%
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm C3H6 và C3H8 có tỉ lệ số mol là 1:1 thu được 1,2 mol CO2. Khối lượng nước sinh ra khi đốt cháy C3H8 là:
A. ch,4 g
B. 41,4 g
C. 1,44 g
D. 14,4 g
Câu 4. Chất dùng để điều chế C2H2 là :
A. MgC2
B. CaC2
C. Fe4C3
D. Al4C3
Câu 5. Số đồng phân mạch hở của C4H6 là:

A. 5
B. 6
C. 3
D. 4

Câu 6.                     1500oC, LLN    

                      A                   B                  C                          6.6.6

A, B, C lần lượt là:

A. C6H5Cl; C6H4Cl2; C6H3Cl3
B. CH4; C2H2; C6H6


C. CaC2; C2H2; C6H6

D. C2H4; C2H2;C6H6
Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng:
A. Ankan
B. Ankadien
C. Anken
D. Ankin
Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 0,336 lít một ankadien liên hợp X (đktc). Sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào 40 ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M thu được 8,865 gam kết tủa. CTPT của X là:
A. C3H4
B.C4H6
C.C5H8
D.  A, C đúng
Câu 9. Ankan X tác dụng với Cl2 (askt) tạo được dẫn xuất monoclo, trong đó clo chiếm 55,04% khối lượng. X có công thức phân tử là,
A. C2H6
B. CH4
C. C3H8
D. C4H10
Câu 10. Trùng hợp 1 mol vinylclorua với hiệu xuất 90% thu được m gam PVC. Giá trị của m là:

A. 56,25
B. 58,75
C. 52,38
D. 50,75

Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol ankan A. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư người ta thu được 4 gam kết tủa. CTPT của A là :
A. C5H10
B. C4H10
C. C3H8
D. C5H12
Câu 12. Các chất đều làm mất màu dd KMnO4 ở nhiệt độ thường là :
A. Etilen; buta-1,3-đien; stiren; axetilen
B. Propilen; metan; propin; but-2-en

C. propan; pent-1-en; propin; etilen
D. Isopren; but-2-en; xiclohexan; etilen

Câu 13. Đốt cháy hỗn hợp X gồm 2 ankan đồng đẳng liên tiếp thu được 4,62 gam CO2 và 2,61 gam H2O. X gồm:

A. CH4 và C2H6
B. C4H10 và C5H12
C. C3H8 và C4H10
D. C2H6 và C3H8
Câu 14. Đốt 1 mol ankyl benzen thu được 6 mol H2O, số mol CO2 là

A. 9
B. 6
C. 12
D. 3

Câu 15. Số chất ứng với công thức phân tử C5H8 có khả năng tạo kết tủa vàng với dd AgNO3/NH3 là:

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm C3H4, C5H12, CH4, C7H14 thu được 11.2 lít CO2 (đktc), 10,8 gam H2O. Giá trị của a là :
A. 6,8
B. 7,5
C. 7,0
D. 7,2

Câu 17. Cho các chất: axetilen, stiren, etilen, buta-1,3-đien, etan. Số chất có phản ứng trùng hợp tạo polime là:

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 18. Hidrocacbon X có CTPT là C6H12. Biết X không làm mất màu dd Brom và khi tác dụng với Brom khan thì thu được sản phẩm dẫn xuất brom duy nhất. X là:
A. hexan                B. 1,3- dimetyl butan               C. 1,2-dimetyl xiclobutan            D. 1,2,3-trimetyl xiclopropan
Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn 0,336 lít hidrocacbon A thu 1,68 lít CO2 và 1,35 gam H2O. CTPT của A là:
A. C5H12
B. C4H6
C. C4H8
D. C5H10
Câu 20. CH3-CH(CH3)-C≡C-CH3 có tên gọi là

A. 2-metylpent-3-in
B. 4-metylpent-2-in
C. 2-metylpent-1-in
D. 3-metylpent-2-in

Câu 21. 0,82 gam hỗn hợp khí A gồm axetilen và eten làm mất màu vừa đủ 80 ml dd Br2 20% (d=0,4 g/ml). Thành phần phần trăm về thể tích 2  khí là :
A. 33,33% và 66,67%
B. 25% và 75%
C. 50% và 50%
D. 75% và 25%
Câu 22. Cao su buna – S  được điều chế từ:
A. But-1-en + Stiren
B. Buta-1,3-đien + Stiren
C. But-1-in + Stiren
D. Butan + Stiren

Câu 23. Khi trong vòng có sẵn nhóm thế…….. thì phản ứng thế sẽ dễ dàng hơn và ưu tiên vào vị trí ortho và para

A. - SO3H
B. - CHO
C. - NO2
D. - OH
Câu 24. Cho hidrocacbon X tác dụng với dd AgNO3/NH3 thu được kết tủa Y. MY = MX + 214. Trong phân tử X, H chiếm 4% về khối lượng. CTCT đúng của X là:

A. CH≡C-CH3
B. CH≡C-CH=CH2
C. CH≡CH
D. HC≡C-C≡CH
Câu 25. Khi cho ankan X tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ 1:1 chỉ thu được 1 sản phẩm thế duy nhất. X là:

A. Etan
B. metan
C. Neopentan
D. A, B, C đều đúng

Câu 26. Cho hidrocacbon X tác dụng với Br2 thu được chất hữu cơ Y (chỉ có C, H, Br), trong đó tỉ khối của Y so với H2 là 54,5. X là:
A. metan
B. etilen
C. etan
D. propan
Câu 27. Thuốc thử để phân biệt 3 khí propan, propilen, propin là

A. dd HBr, dd KMnO4
B. dd AgNO3/NH3, dd Br2
C. dd HCl, dd Br2
D. dd Br2, dd KMnO4
Câu 28. Thuốc thử để phân biệt benzen, axetilen, stiren là:
A. dd HCl, dd KMnO​4
B. dd HCl, dd Br2
C. dd AgNO3/NH3, dd Br2
D. dd KMnO4, dd Br2

Câu 29. Cho sơ đồ: CH2=CH2  (  A       (       B   (       PVC.    Các chất A, B lần lượt là:

A. Axetilen, vinylclorua

B. 1,1-đicloetan, vinyl clorua


C. 1,2-đicloetan, vinylclorua

D. Etan, cloetan
Câu 30.Cho các chất sau: ancol metylic, glixerol, etylenglicol, phenol, clobenzen, axeton. Số chất phản  ứng với Na là: 

A. 3



B. 4



C. 5



D. 6

        Câu 31.Cho sơ đồ sau: C6H6            X               Y                C6H5OH

             X, Y lần lượt là: 

            A. C6H5Br, C6H4Br2
  B. C6H5CH3, C6H5CH2Cl     C. C6H5CH3, Br-C6H4-CH3

D. C6H5Br, C6H5ONa

        Câu 32.Cho m gam hỗn hợp X gồm C2H5OH, C6H5OH phản ứng vừa hết với 1,495 gam Na. Mặt khác, 3m gam hỗn 
                    hợp X nói trên phản ứng vừa hết với 18 gam dd NaOH 10%. Thành phần phần trăm về số mol hỗn hợp X lần 

                     lượt là:

                         A. 23,08%; 76,92%

B. 76,92%; 23,08%

C. 38,24%; 61,76%

D. 61,76%; 38,24%

        Câu 33.Cho phenol tác dụng với dd Br2 dư. Sản phẩm tạo thành là: 

          A. 2,4,6-tribromphenol
B. 2,4,6-tribrombenzen  C. 3,5-dibrophenol


D. o.bromphenol

       Câu 34Khối lượng tinh bột cần dùng trong quá trình lên men tạo 8 lit ancol etylic 46o là: (H=75%, khối lượng riêng của
               ancol etylic = 0.8 g/ml)

                A. 5,4 kg


B. 8,0 kg

C. 6,0 kg

D.=6,912kg 

     Câu 35. Khi cho phenol tác dụng với Br2 khan (theo tỉ lệ số mol 1:1, xúc tác Fe) thu được sản phẩm:

       A. 2,4,6-tribromphenol
B. o.bromphenol
C. m.bromphenol
D. o.bromphenol và p.bromphenol

      Câu 36. Đem glucozo lên men để điều chế rượu etylic (dR = 0,8 g/ml), H=75%. Để thu được 80 lit rượu 12o, khối lượng        

              Glucozo cần dùng là:

             A. 24,3 kg


B. 20 kg

C. 21,5 kg

D. 25,5 kg

      Câu 37. Thuốc thử để phân biệt ancol etylic và glixerol là:

        A. Na



B. NaOH


C. Cu(OH)2

D. dd KMnO4
       Câu 38.Hệ số cân bằng của phản ứng: C2H4 + KMnO4 + H2O ( C2H4(OH)2 + KOH + MnO2 là: 

           A. 3  2  5  3  2  2

B. 3  2  4  4  2  3

C. 3  2  4  3  2  2

D. 3  1  4  3  1  1

     Câu 39. Cho các chất sau: (1) C2H5OH, (2) n-C3H7-OH, (3) (CH3)2O, (4) CH3COOH Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là:

           A. 4>2>1>3

B. 2>4>1>3


C. 4>2>3>1


D. 4>1>2>3

    Câu 40. Nhóm thuốc thử để phân biệt rượu n-propylic và iso-propylic là:

         A. CuO, dd HBr

B. NaOH, quỳ tím
C. CuO, AgNO3/NH3

D. AgNO3/NH3, dd Br2
     Câu 41.Cho 2,84 gam một hỗn hợp 2 rượu đơn chức mạch hở là đồng đẳng liên tiếp tác dụng với Na vừa đủ tạo 4,6 
                   gam muối và V(l) khí H2 (đktc). 

        a) Giá trị của V là:
           A. 0,448 lít

B. 0,896 lit
C. 2,24 lit
D. 0,112 lit

        b. Công thức phân tử của 2 rượu là:
         A. CH3OH, C2H5OH
B. C2H5OH & C3H7OH
 C.C3H7OH,C4H9OHD.C4H9OH, C5H11OH

      Câu 42. Hỗn hợp X gồm 2 rượu no đơn chức mạch hở kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn X, hấp thụ sản     

                 phẩm vào dd nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 5,24 gam và tạo 7,0 gam kết tủa.

          CTPT của 2 rượu là:

        A. CH3OH, C2H5OH

B. C2H5OH, C3H7OH  C. C3H7OH, C4H9OH
  
D. C4H9OH, C5H11OH

      Câu 43.Đốt cháy hoàn toàn 1 rượu no đa chức mạch hở X thu được 0,448 lit CO2 và 0,54 gam H2O. Các thể tích khí đo 
                  ở đktc. X là:

         A. glixerol

B. etylenglicol


C. propan-1,3-điol
D. propan-1,2,3-triol

      Câu 44. Cho 2,05 gam hỗn hợp X gồm CH3OH và C6H5OH tác dụng vừa hết với Na thu được 0,392 lit khí (đktc). Mặt
                   khác, cũng 2,05 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với V lít NaOH 1M. Giá trị của V là:

                   A. 15ml           B. 150 ml
C. 1,5 ml
D. 20 ml

        Câu 45. 11,5 gam hỗn hợp Y gồm rượu no đơn chức mạch hở X và glixerol tác dụng với Na thu được 3,92 lit khí đktc. 
                11., gam Y hòa tan vừa hết 4,9 gam Cu(OH)2.

        CTPT của X là:A. CH3OHB. C2H5OH
C. C3H7OH
D.C4H9OH
       Câu 46.  Hiện tượng thu được khi sục khí CO2 vào dung dịch Natriphenolat là:

        A. Dung dịch vẩn đục   B. Có khí bay lên 

        C. Tạo dung dịch trong suốt
D. Dung dịch vẩn đục, có khí bay lên

       Câu 47.Cho biết nhận định nào sai trong các câu sau: 

       A. Glixerol có khả năng hòa tan được Cu(OH)2
       B. Dung dịch C2H5ONa có khả năng làm phenol phtalein chuyển màu hồng

       C. Dung dịch C6H5OH làm quỳ tím chuyển màu đỏ

       D. Dung dịch C6H5OH dư có khả năng làm mất màu dung dịch nước Brom

        Câu 48.Cho các chất axit axetic, axeton, anđehit axetic, phenol, ancol etylic, glixerol. Số chất phản ứng với Na là:

        A. 1


B. 3


C. 4


D. 7

       Câu 49. Cho 18,8 gam phenol tác dụng vừa đủ với dd nước Br2. Số gam kết tủa trắng thu được là:

       A. 33.0

B. 33.1


C. 66.2


D. 99.3

         Câu 50. Số đồng phân thơm ứng với CTPT C7H8O là:

         A. 2
B. 3


C. 5


D. 6  

        Câu 51.Nhóm thuốc thử để phân biệt các chất lỏng: ancol etylic, axitaxetic, glixerol, phenol là:

        A. Quỳ tím, dd nước brom, Cu(OH)2

B. Quỳ tím, dd nước brom, CuO


        C. CaCO3, NaOH, Na



D. Na, Quỳ tím, dd nước brom

        Câu 52. Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm glixerol và 1 rượu no đơn chức mạch hở X tác dụng với Na dư thu được 8,96 lit  

                    khí H2 (đktc). 

          Mặt khác cũng 30,4 gam hỗn hợp trên hòa tan hết 9,8 gam Cu(OH)2. CTPT của X là:

        A. C2H6O

B. C3H8O

C. C4H10O


D. C5H12O

        Câu 53. Cho các chất: ancol etylic, etylenglicol, phenol, glixerol, propan-1,2-diol. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 là:

          A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

         Câu 54. Cho sơ đồ
C6H6                     C6H5Br

X

Phenol.

       Tên của X: A.  Natri phenolat

B. Natri etylat

C. phenol

D. axit picric
Câu 55. Một anđehit có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định là
A. n > 0, a 
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 0, m 
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B. n 
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 1.


C. n > 0, a > 0,  m > 1.




D. n 
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 0, a > 0,  m 
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Câu 56. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương ?


A. 2.



B. 3.



C. 4.



D. 5.

Câu 57. Có bao nhiêu xeton có công thức phân tử là C5H10O ? 


A. 1.



B. 2.



C. 3.



D. 4.

Câu 58.  Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C6H12O tham gia phản ứng tráng gương ?


A. 6.



B. 7.



C. 8.



D. 9.

Câu 59. Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit ?

A. 1.



B. 2.



C. 3.



D. 4.

Câu 60. CTĐGN của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. CTPT của nó là

A. C8H12O4.

B. C4H6O.


C. C12H18O6.

D. C4H6O2.


Câu 61.CTĐGN của anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. Anđehit đó có số đồng phân là

A. 2.



B. 4.



C. 1.



D. 3.

Câu 62. (CH3)2CHCHO có tên là

A. isobutyranđehit.




B. anđehit isobutyric. 


C. 2-metyl propanal.




D. A, B, C đều đúng.

 Câu 63. Một axit cacboxylic có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (COOH)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định là



A. n > 0, a 
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 0, m 
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B. n 
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C. n > 0, a > 0, m > 1.




D. n 
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Câu 64.Axit không no, đơn chức có một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon có công thức phù hợp là

A. CnH2n+1-2kCOOH ( n 
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 2).



B. RCOOH.

C. CnH2n-1COOH ( n 
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 2).



D. CnH2n+1COOH ( n 
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 1).

Câu 65. Axit cacboxylic A có công thức đơn giản nhất là C3H4O3. A có công thức phân tử là

A. C3H4O3.


B. C6H8O6.


C. C18H24O18.

D. C12H16O12.

Câu 66. CTĐGN của một axit hữu cơ X là CHO. Đốt cháy 1 mol X thu được dưới 6 mol CO2. CTCT của X là

A. CH3COOH.





B. CH2=CHCOOH.

C. HOOCCH=CHCOOH.



D. Kết quả khác.

Câu 67. Axit hữu cơ A có thành phần nguyên tố gồm 40,68% C ; 54,24% O. Để trung hòa 0,05 mol A cần 100ml dung dịch NaOH 1M. CTCT của A là

A. HOOCCH2CH2COOH.



B. HOOCCH(CH3)CH2COOH.

C. HOOCCH2COOH.




D. HOOCCOOH.

 Câu 68. Cho bay hơi hết 5,8 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 4,48 lít hơi X ở 109,2oC và 0,7 atm. Mặt khác khi cho 5,8 gam X phản ứng của AgNO3/NH3 dư tạo 43,2 gam Ag. CTPT của X là

A. C2H2O2.


B. C3H4O2.


C. CH2O.


D. C2H4O2.


Câu 69.  Cho 5,8 gam anđehit A tác dụng hết với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được 43,2 gam Ag. Tìm CTPT của A: A. CH3CHO.

B. CH2=CHCHO.
C. OHCCHO.

D. HCHO.

Câu 70. Cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là


A. CH2O.


B. C2H4O.


C. C2H2O2.


D. C3H4O.

Câu 71. 8,6 gam anđehit mạch không nhánh A tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO3/NH3 tạo 

43,2 gam Ag. A có công thức phân tử là


A. CH2O.


B. C3H4O.


C. C4H8O.


D.C4H6O2.

Câu 72.X là hỗn hợp gồm 2 anđehit đồng đẳng liên tiếp. Cho 0,1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 25,92 gam bạc. % số mol anđehit có số cacbon nhỏ hơn trong X là


A. 20%.


B. 40%.


C. 60%.


D. 75%.

Câu 73. Cho 0,1 mol một anđehit X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa hoàn toàn X được Y. Biết 0,1 mol Y tác dụng vừa đủ với Na vừa đủ được 12 gam rắn. X có công thức phân tử là

A. CH2O.


B. C2H2O2.


C. C4H6O.


D. C3H4O2.

 Câu 74.Trung hòa hoàn toàn 1,8 gam một axit hữu cơ đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng được 2,46 gam muối khan. Axit là

A. HCOOH.

B. CH2=CHCOOH. 
C. CH3CH2COOH.
D. CH3COOH.

Câu 75. Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan.

Công thức phân tử của X là   A. C2H5COOH.
B. CH3COOH.

C. HCOOH.
D. C3H7COOH.

Câu 76. A và B là 2 axit cacboxylic đơn chức. Trộn 1,2 gam A với 5,18 gam B được hỗn hợp X. Để trung hòa hết X cần 90 ml dung dịch NaOH 1M. A, B lần lượt là

A. Axit propionic, axit axetic.


B. axit axetic, axit propionic.

C. Axit acrylic, axit propionic.


D. Axit axetic, axit acrylic.

Câu 77. Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là

A. 3,54 gam.

B. 4,46 gam.

C. 5,32 gam.

D. 11,26 gam.

Câu 78. Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

A. CH2=CHCOOH.
B. CH3COOH.

C. HC≡CCOOH.

D. CH3CH2COOH.

Câu 79. Cho 0,1 mol axit hữu cơ X tác dụng với 11,5 gam hỗn hợp Na và K thu được 21,7 gam chất rắn và thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Công thức cấu tạo của X là

A. (COOH)2.

B. CH3COOH.

C. CH2(COOH)2.

D. CH2=CHCOOH.

Câu 80. Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH tác dụng hết với Mg thu được 3,36 lít H2 (đktc). Khối lượng CH3COOH là  A. 12 gam.

B. 9 gam.
C. 6 gam.

D. 4,6 gam.


           500oC








_1709997536.unknown

_1709997540.unknown

_1709997542.unknown

_1709997544.unknown

_1709997545.unknown

_1709997543.unknown

_1709997541.unknown

_1709997538.unknown

_1709997539.unknown

_1709997537.unknown

_1709997208.unknown

_1709997210.unknown

_1709997211.unknown

_1709997209.unknown

_1709997206.unknown

_1709997207.unknown

_1709997205.unknown

